
MẪU SỐ 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tổng 
số Nữ Tổng 

số Nữ
Đúng 
ngành 
đào tạo

Liên 
quan 
đến 

ngành 
đào tạo

Không 
liên 

quan 
đến 

ngành 
đào tạo

Nhà nước Tư 
nhân

Tự tạo 
việc 
làm

Có yếu 
tố 

nước 
ngoài

1 7720101 Y Đa Khoa 404 149 391 148 53 4 0 326 8 98.0% 94.8% 47 5 1 4
2 7720201 Dược học 417 289 309 209 196 79 6 20 8 97.4% 72.2% 27 205 1 48
3 7720501 Răng - Hàm - Mặt 99 56 91 53 38 0 0 50 3 96.7% 88.9% 16 22 0 0
4 7720502 Kỹ thuật Phục hình răng 33 24 27 16 27 0 0 0 0 100.0% 81.8% 1 24 0 2
5 7720115 Y học cổ truyền 158 110 149 104 30 12 3 90 14 90.6% 85.4% 25 20 0 0
6 7720701 Y tế công cộng 54 39 46 35 21 15 0 4 6 87.0% 74.1% 29 7 0 0
7 7720110 Y học dự phòng 106 67 95 60 26 44 2 9 14 85.3% 76.4% 49 20 0 3
8 7720401 Dinh dư�ng 63 56 58 51 28 11 8 0 11 81.0% 74.6% 15 26 4 2
9 7720301 Điều dư�ng 170 159 169 158 147 6 1 11 4 97.6% 97.1% 138 10 1 6

10 7720301_02
Điều dư�ng chuyên ngành 
Hộ sinh 103 103 103 103 99 1 0 3 0 100.0% 100.0% 49 50 0 1

11 7720301_03
Điều dư�ng chuyên ngành 
Gây mê hồi sức 113 91 113 91 78 11 6 17 1 99.1% 99.1% 57 29 3 4

12 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 146 103 146 103 70 16 3 50 7 95.2% 95.2% 42 41 1 6

13 7720602 Kỹ thuật Hình ảnh Y học 74 40 74 40 63 5 0 6 0 100.0% 100.0% 33 35 0 0

14 7720603
Kỹ thuật Phục hồi chức 
năng 89 66 89 66 58 6 1 7 17 80.9% 80.9% 30 25 1 2

2029 1352 1860 1237 934 210 30 593 93 95.0% 87.1% 558 519 12 78

TT Mã ngành Tên ngành đào tạo Tiếp 
tục học

Chưa 
có việc 

làm

Tình hình việc làm
Có việc làm

Ngô Quốc Đạt

BỘ Y TẾ

Tỷ lệ SV có 
việc làm 

trên tổng số 
sinh viên 
phản hồi

Tỷ lệ SV có 
việc làm 

trên tổng số 
sinh viên tốt 

nghiệp

Số SV
tốt nghiệp

Số SV 
phản hồi

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khu vực việc làm

HIỆU TRƯỞNG
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2025

Tổng cộng toàn trường


